
 

STT	 MÃ	HS	 HỌ	VÀ	TÊN	 NGÀY	SINH	 ĐIỂM	
XT	

ĐIỂM	
IELTS	

ĐIỂM	XL	
QT	

1. 	0133118527	 PHẠM VŨ TUẤN MINH	 02/10/2008	 43.50	 3.5	 50.5	
2. 	0149106062	 NGUYỄN HƯƠNG TRANG	 17/01/2008	 43.50	 3.5	 50.5	
3. 	0133129438	 HOÀNG BẢO ANH	 14/02/2008	 43.25	 3.5	 50.25	
4. 	0148833438	 ĐỖ QUANG DŨNG	 11/05/2008	 43.25	 3	 49.25	
5. 	0118102001	 PHẠM THỊ MINH TÂM	 21/10/2008	 43.25	 3	 49.25	
6. 	3017907557	 NGUYỄN TIẾN ĐẠT	 06/10/2008	 43.00	 3.5	 50	
7. 	0139264808	 NGUYỄN ĐỖ BẢO NGỌC	 07/09/2008	 43.00	 3.5	 50	
8. 	0138815464	 NGUYỄN QUANG NHẬT	 15/07/2008	 42.75	 3	 48.75	
9. 	0134457299	 VŨ HIỀN TRANG	 07/08/2008	 42.75	 3	 48.75	
10. 	0134457297	 THẠCH ANH TIẾN	 23/01/2008	 42.50	 3.5	 49.5	
11. 	0145123093	 NGUYỄN P. KHÁNH HUYỀN	 01/12/2008	 42.25	 3.5	 49.25	
12. 	0143289434	 NGUYỄN ĐỨC ANH QUÂN	 04/12/2008	 42.25	 3	 48.25	
13. 	0118015989	 PHÙNG QUANG ANH	 18/09/2008	 42.00	 4	 50	
14. 	0138816215	 ĐÀO ANH DŨNG	 13/02/2008	 42.00	 3	 48	
15. 	0118101974	 NGUYỄN SINH HÙNG	 07/06/2008	 42.00	 4	 50	
16. 	0117867875	 LƯƠNG NGỌC MINH	 28/11/2008	 42.00	 4	 50	
17. 	0154264279	 NGUYỄN VĂN MẠNH	 16/12/2008	 41.75	 3	 47.75	
18. 	0117696270	 NGUYỄN VŨ TÙNG ANH	 22/01/2008	 41.50	 3.5	 48.5	
19. 	0133326050	 LÊ TIẾN QUÂN	 01/11/2008	 41.50	 4	 49.5	
20. 	0140782761	 LÊ MAI CHI	 27/10/2008	 41.25	 4.5	 50.25	
21. 	0148595658	 ĐINH THỊ HẢI ANH	 21/06/2008	 41.00	 3	 47	
22. 	0117804864	 TRẦN HÙNG ANH	 24/12/2008	 41.00	 4.5	 50	
23. 	0149081530	 NGUYỄN MINH ĐỨC	 31/10/2008	 41.00	 3.5	 48	
24. 	0132535326	 NGUYỄN TIẾN ĐỨC	 29/02/2008	 41.00	 4	 49	
25. 	0118066024	 LÊ HƯƠNG GIANG	 28/10/2008	 41.00	 4	 49	
26. 	0117715252	 PHÙNG ĐỨC MẠNH	 25/04/2008	 41.00	 3	 47	
27. 	0130724278	 NGUYỄN THẾ VŨ DUY	 05/08/2008	 40.75	 4.5	 49.75	
28. 	0118104824	 MAI MINH KHUÊ	 03/05/2008	 40.75	 3	 46.75	
29. 	0133085749	 NGUYỄN NGỌC NAM PHONG	 25/10/2008	 40.75	 3.5	 47.75	
30. 	0133129453	 TRẦN NGUYÊN BÌNH	 23/11/2008	 40.50	 5	 50.5	
31. 	0118052910	 NGUYỄN HỮU HOÀNG DŨNG	 30/08/2008	 40.50	 4.5	 49.5	
32. 	0117704788	 ĐỖ ĐỨC MINH	 24/12/2008	 40.50	 3	 46.5	
33. 	0150476503	 NGUYỄN TRUNG MINH	 27/10/2008	 40.50	 3.5	 47.5	
34. 	0117705155	 NGUYỄN THÀNH TRUNG	 28/07/2008	 40.50	 3	 46.5	
35. 	0141240862	 TRẦN ANH TUẤN	 13/12/2008	 40.50	 4.5	 49.5	
36. 	2733661349	 NGUYỄN BẢO KHÁNH	 17/11/2008	 40.25	 5	 50.25	
37. 	0118019307	 TRẦN HIỂN MINH	 21/11/2008	 40.25	 4	 48.25	
38. 	0117707470	 LÊ TÙNG NAM	 12/09/2008	 40.25	 4	 48.25	
39. 	0118066640	 NGHIÊM THANH THỦY	 15/09/2008	 40.25	 5	 50.25	
40. 	0142846680	 NGÔ VIỆT ANH	 03/11/2008	 40.00	 3.5	 47	
41. 	0133196989	 NGUYỄN GIA BÌNH	 10/07/2008	 40.00	 4.5	 49	
42. 	0151398363	 TRẦN MINH CƯƠNG	 01/07/2008	 40.00	 3	 46	
43. 	0143287230	 PHẠM THÚY HƯỜNG	 26/11/2008	 40.00	 4	 48	
44. 	0132635198	 LÊ HOÀNG GIA PHONG	 03/01/2008	 40.00	 3	 46	
45. 	0117052446	 PHẠM TRẦN PHÚ	 12/11/2008	 40.00	 3	 46	
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Ghi chú:    Điểm xếp lớp Quốc tế = 2* Điểm IELTS + Điểm Xét tuyển 


